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BẢN TIN PHÁP LUẬT 

Số 20 – Tháng 09 Năm 2024 – Capable Counsel 

I. Lĩnh vực thuế, phí, lệ phí: 

1.1. Quyết định 2111/QĐ-BTC ngày 04 tháng 07 năm 2024 về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của bộ tài chính do Bộ Tài chính ban hành ngày 09 tháng 09 năm 2024 

Công bố kèm theo Quyết định này một (01) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (chi tiết 
tại Phụ lục kèm theo).  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực 

hiện 

1 1.007037 Hoàn thuế 

giá trị gia 

tăng đối với 

dự án đầu 

tư 

Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 

28/02/2023 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thi hành Nghị định 

số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định 

số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 

của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị 

định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 

Thuế Cục Thuế 
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số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ 

sung Thông tư số 80/2021/TT- 

BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính. 

1.2. Quyết định số 2127/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính do Bộ 
Tài chính ban hành ngày 11 tháng 09 năm 2024 

Công bố kèm theo Quyết định này một (01) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (chi tiết 
tại Phụ lục kèm theo). 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 115/QĐ-
BTC ngày 6/2/2023 và Quyết định số 1710/QĐ-BTC ngày 24/8/2024 của Bộ Tài chính 
về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Thuế thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Bộ Tài chính. 

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính: 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực 

hiện 

1 1.008590 Gia hạn nộp 

thuế 

Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17 

tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy 

định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị 

gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, 

thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê 

đất trong năm 2024; Nghị định 

số 65/2024/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 

năm 2024 của Chính phủ quy định gia 

hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc 

biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp 

Thuế Cục 

Thuế/Chi 

cục Thuế 
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trong nước; Thông tư số 80/2021/TT-

BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính 

1.3. Quyết định số 2156/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ tài chính 
do Bộ Tài chính ban hành ngày 16 tháng 09 năm 2024 

Công bố kèm theo Quyết định này một (01) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 
sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài 
chính (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2024. 

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Tài chính: 

STT 
Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy 

định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay 

thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực 

hiện 

A. Thủ tục hành chính cấp Tổng cục Thuế 

1 1.008008 Đăng ký 

giao dịch 

với cơ quan 

thuế bằng 

phương 

thức điện 

tử/Đăng ký 

thay đổi, bổ 

sung thông 

tin giao dịch 

điện tử 

Thông tư số 46/2024/TT-BTC ngày 

09/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 19/2021/TT-

BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn giao dịch điện tử trong 

lĩnh vực thuế 

Thuế Tổng cục 

Thuế 
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II. Lĩnh vực doanh nghiệp: 

2.1 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã do 
Chính Phủ ban hành ngày 12 tháng 09 năm 2024 

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã về: 

− Phân loại quy mô hợp tác xã. 

− Tiêu chí lựa chọn, đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ, nguồn kinh phí và tổ chức 
thực hiện chính sách của Nhà nước về hỗ trợ phát triển tổ hợp tác, hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã. 

− Điều kiện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập doanh nghiệp, góp vốn, 
mua cổ phần tham gia doanh nghiệp. 

− Điều kiện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện hoạt động cho vay nội bộ 
và mức cho vay, giới hạn cho vay, lãi suất, xử lý rủi ro từ hoạt động cho vay 
nội bộ. 

− Giao dịch nội bộ và thu nhập từ giao dịch nội bộ. 

− Xử lý tài sản khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản. 

Đối tượng áp dụng: 

− Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

− Thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

− Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2024. 

III. Lĩnh vực đầu tư 

3.1 Quyết định số 2290/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu 
tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư ban hành ngày 24 tháng 09 năm 2024 

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, 
hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi 
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chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (theo các Phụ lục I và II ban hành kèm 
theo). 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2024 (Ngày có hiệu lực của 
Quyết định trùng với ngày có hiệu lực thi hành tại Nghị định số 115/2024/NĐ-CP). 

Nội dung của các Quyết định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định 
này có hiệu lực thi hành: 

− Mục 5 Phần II Phụ lục I và Mục V Phần B Phụ lục II kèm theo Quyết định 
số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10 tháng 12 năm 2021 công bố thủ tục hành chính 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu 
thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

− Quyết định số 261/QĐ-BKHĐT ngày 05 tháng 3 năm 2024 công bố thủ tục 
hành chính mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới: 

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 
CƠ QUAN THỰC 

HIỆN 
Ghi chú 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 

Công bố thông tin dự 
án đầu tư có sử dụng 
đất đối với dự án 
không thuộc diện 
chấp thuận chủ 
trương đầu tư do 
nhà đầu tư đề xuất 

Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 ngày 

23 tháng 6 năm 

2023; 

Nghị định 

số 115/2024/NĐ-CP 

ngày 16 tháng 9 năm 

2024 của Chính phủ. 

- Bộ, cơ quan ngang 

Bộ; 

- Cơ quan, đơn vị 

được Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan 

ngang bộ giao nhiệm 

vụ tiếp nhận và xem 

xét hồ sơ đề xuất dự 

án của nhà đầu tư; 
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- Cơ quan khác theo 

quy định của pháp 

luật quản lý ngành, 

lĩnh vực. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 

Công bố thông tin dự 

án đầu tư có sử dụng 

đất đối với dự án 

không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu 

tư do nhà đầu tư đề 

xuất 

- Luật Đấu thầu số 

22/2023/QH15 ngày 

23 tháng 6 năm 

2023; 

-Nghị định 

số 115/2024/NĐ-

CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính 

phủ. 

- UBND cấp tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND cấp 

tỉnh (dự án do UBND 

cấp tỉnh là cơ quan có 

thẩm quyền); 

- Ban Quản lý khu 

kinh tế; 

- Cơ quan, đơn vị 

được Trưởng Ban 

quản lý khu kinh tế 

giao nhiệm vụ tiếp 

nhận và xem xét hồ 

sơ đề xuất dự án của 

nhà đầu tư (đối với 

dự án thực hiện tại 

Khu kinh tế). 

 

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 
CƠ QUAN THỰC 

HIỆN 
Ghi chú 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 
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Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 

Công bố dự án đầu tư 

kinh doanh đối với dự 

án không thuộc diện 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư do nhà 

đầu tư đề xuất. 

- Luật Đấu thầu số 
22/2023/QH15 ngày 
23 tháng 6 năm 
2023; 
- Nghị định 
số 23/2024/NĐ-
CP ngày 27 tháng 02 
năm 2024 của Chính 
phủ; 

- Nghị định 

số 115/2024/NĐ-

CP ngày 16 tháng 9 

năm 2024 của Chính 

phủ. 

- Bộ, cơ quan ngang 
Bộ; 

- Cơ quan, đơn vị 

được Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan 

ngang bộ, cơ quan 

khác theo quy định 

của pháp luật quản lý 

ngành, lĩnh vực giao 

nhiệm vụ tiếp nhận 

và xem xét hồ sơ đề 

xuất dự án của nhà 

đầu tư. 

Mã 

TTHC: 

2.002602 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 

Công bố dự án đầu tư 

kinh doanh đối với dự 

án không thuộc diện 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư do nhà 

đầu tư đề xuất. 

- Luật Đấu thầu số 
22/2023/QH15 ngày 
23 tháng 6 năm 
2023; 
-Nghị định 
số 23/2024/NĐ-
CP ngày 27 tháng 02 
năm 2024 của Chính 
phủ; 
-Nghị định 
số 115/2024/NĐ-
CP ngày 16 tháng 9 
năm 2024 của Chính 
phủ. 

- UBND cấp tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND cấp 
tỉnh (dự án do UBND 
cấp tỉnh là cơ quan có 
thẩm quyền); 

- Ban Quản lý khu 
kinh tế; 

- Cơ quan, đơn vị 
được Trưởng Ban 
quản lý khu kinh tế 
giao nhiệm vụ tiếp 
nhận và xem xét hồ 

Mã 

TTHC: 

2.002603 
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sơ đề xuất dự án của 
nhà đầu tư (đối với 
dự án thực hiện tại 
Khu kinh tế). 

Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai: 

STT TÊN TTHC CĂN CỨ PHÁP LÝ 
CƠ QUAN 

THỰC HIỆN 
GHI CHÚ 

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 

1 

Danh mục dự án 
đầu tư có sử dụng 
đất do nhà đầu tư 
đề xuất (đối với 
dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư) 

(Cấp tỉnh) 

- Luật Đấu thầu số 
43/2013/QH13 ngày 
26/11/2013; 
- Luật Đầu tư số 
61/2020/QH14 ngày 
17/6/2021; 
-Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021; 
- Nghị định 
số 25/2020/NĐ-CP ngày 
28/02/2020; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BKHĐT ngày 16/11/2021. 

- Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh; 

- Sở Kế hoạch 

và đầu tư. 

Mã 

TTHC: 2.002283 
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